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     TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

TRƯỜNG KINH TẾ 

                        

                      Số:   201/TB -TKT 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

                  

             Cần Thơ, ngày  20  tháng  6  năm 2025 

 

                      THÔNG BÁO 
V/v kết quả xét chọn sinh viên đi trao đổi ngắn hạn 

tại trường Đại học Hokkaido, Nhật Bản 

 

               
- Căn cứ theo quyết định số 77/QĐ - ĐHCT ngày 15/01/2021 của Trường Đại học Cần 

Thơ về việc cho sinh viên đi học tập ngắn hạn ở nước ngoài; 

- Căn cứ theo quy định xét chọn sinh viên đi trao đổi ngắn hạn của Trường Kinh tế; 

- Căn cứ vào danh sách sinh viên có nhận học bổng khuyến khích ở HK1 và HK2 năm học 

2024-2025 của Trường Đại học Cần Thơ; 

- Căn cứ theo yêu cầu và kết quả thông tin xét chọn từ đối tác trường Đại học Hokkaido, 

Nhật Bản; 

Trường Kinh tế thông báo kết quả danh sách các sinh viên được xét duyệt đi trao đổi ngắn 

hạn tại Trường Đại học Hokkaido, Nhật Bản đợt 1 năm 2025, cụ thể như sau: 

 

TT MSSV Họ và tên 
Điểm 

GPA 
Mã số lớp Ngành 

Đối 

tượng 

Ngoại 

ngữ 

Được 

nhận tài 

trợ từ 

Trường 

ĐH 

Hokkaido 

Được 

cấp 

học 

bổng 

TKT 

1 B2307180 Võ Tấn Lộc  4.0 KT23W4A2 
Kinh doanh 

quốc tế 
HBKK 

Bậc 4 

Vstep 
  X 

2 B2108193 
Nguyễn Viết 

Văn Khoa 
3.9 KT2221F2 

Tài chính – 
Ngân hàng 

CLC 

HBKK C2 Efset X X 

3 B2301079 Trần Minh Nhật 3.9 KT2321F1 

Tài chính – 

Ngân hàng 
CLC 

HBKK 
Bậc 4 

Vstep 
  X 

4 B2206502 Vũ Khiết Ngọc 3.8 KT22W4A2 
Kinh doanh 

quốc tế 

Xin tài 

trợ 

Bậc 4 

Vstep 
X   

5 B2206507 
Phan Diểm 
Quỳnh 

3.8 KT22W4A2 
Kinh doanh 

quốc tế 
Tự túc 

Bậc 4 
Vstep 

    

6 B2200967 Cao Thiên Phúc 3.7 KT2221F2 

Tài chính – 

Ngân hàng 

CLC 

Tự túc 
Bậc 4 
Vstep 

    

7 B2206350 
Nguyễn Tường 

Vi 
3.7 KT22W2F1 

Quản trị 

dịch vụ du 

lịch và LH - 
CLC 

Tự túc C1 Efset     

8 B2112462 Tiêu Gia Trân 3.7 KT21W4F3 
Kinh doanh 

quốc tế CLC 

Xin tài 

trợ 

TOEIC 

805 
X   
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TT MSSV Họ và tên 
Điểm 

GPA 
Mã số lớp Ngành 

Đối 

tượng 

Ngoại 

ngữ 

Được 

nhận tài 

trợ từ 

Trường 

ĐH 

Hokkaido 

Được 

cấp 

học 

bổng 

TKT 

9 B2105970 Lê Nhật Khang 3.6 KT21W4F4 
Kinh doanh 

quốc tế 

CLC 

Xin tài 

trợ 

TOEIC 

695 
    

10 B2108212 
Đặng Tài 

Nguyên 
3.6 KT2321F1 

Tài chính – 

Ngân hàng 
CLC 

Tự túc 
TOEIC 

725 
X   

11 B2200965 
Nguyễn Thị 

Xuân Nhi 
3.4 KT2221F2 

Tài chính – 

Ngân hàng 
CLC 

Xin tài 

trợ 

Bậc 4 

Vstep 
  

  

12 B2306890 Trần Khả Vy 3.4 KT23W1A2 Kinh tế Tự túc 
TOEIC 

645 
    

13 B2112376 
Huỳnh Ngọc 

Huy 
3.3 KT21W4F1 

Kinh doanh 
quốc tế 

CLC 

Tự túc C1 Efset     

14 B2112417 Cao Hoàng Anh 3.3 KT21W4F3 

Kinh doanh 

quốc tế 
CLC 

Tự túc Ielts B2     

15 B2301065 
Mai Hoàng Thái 

Dương 
3.3 KT2321F1 

Tài chính – 

Ngân hàng 

CLC 

Tự túc 
Bậc 4 

Vstep 
    

16 B2301070 Phạm Duy Long 3.16 KT2321F2 

Tài chính – 

Ngân hàng 

CLC 

Tự túc 
Bậc 4 
Vstep 

    

 

*Lưu ý: Danh sách trên có tổng cộng 16 sinh viên. Trong đó:   

+ Danh sách được duyệt chính thức là 15 sinh viên (gồm các sinh viên từ STT từ 1 đến 

15), trong đó 06 sinh viên được nhận học bổng (được cấp bởi trường Kinh tế, ĐHCT và/hoặc 

Trường Đại học Hokkaido, Nhật Bản) và 09 sinh viên tự túc 100% (bao gồm chi phí vé máy bay, 

sinh hoạt phí và các chi phí khác có liên quan) 

+ Tất cả 15 sinh viên được xét duyệt đi học tập theo danh sách này đều được tài trợ học 

phí bởi Trường Đại học Hokkaido, Nhật Bản.   

*Đối với trường hợp của các sinh viên:  

(1) Nguyễn Thị Xuân Nhi (STT: 11) không có học bổng khuyến khích và cũng không 

được chọn tài trợ bởi Trường Đại học Hokkaido, Nhật Bản sẽ phải tự túc 100% chi phí phát sinh 

(bao gồm chi phí vé máy bay, sinh hoạt phí và các chi phí khác có liên quan, trừ học phí).  

(2) Lê Nhật Khang (STT: 09) không có học bổng khuyến khích và cũng không được chọn 

tài trợ bởi Trường Đại học Hokkaido, Nhật Bản sẽ phải tự túc 100% chi phí phát sinh (bao gồm 

chi phí vé máy bay, sinh hoạt phí và các chi phí khác có liên quan, trừ học phí).  

(3) Sinh viên: Phạm Duy Long (STT: 16) được chọn dự phòng trong điều kiện các sinh 

viên từ STT 1 đến 15 theo danh sách trên từ chối tham gia đợt trao đổi học tập.  
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*Ghi chú: Đề nghị 15 sinh viên được duyệt hoàn chỉnh các mẫu theo yêu cầu của Trường đối tác 

để hoàn thiện hồ sơ: 

(1) 入学願書 / Application Form (theo mẫu) 

(2) 履歴書（留学生用）/ Personal History （theo mẫu) 

(3) 在学証明書 / Certificate of Enrollment (Giấy xác nhận là sinh viên bằng tiếng Anh) 

(4) 成績証明書 / Official Academic Transcript (Bảng điểm tiếng Anh có mộc của CTU) 

(5) パスポートのコピー / Photocopy of Passport (Bản scan hộ chiếu) 

Cách thức nộp hồ sơ: Scan tất cả các giấy tờ thành 1 file PDF và gửi đến GS. Yoko 

SAITO theo địa chỉ email: saitoy@agr.hokudai.ac.jp (CC: ktpdong@ctu.edu.vn) đến ngày 

25/6/2025. Quy cách đặt tên file: HU_2025_“Fullname”.  

 

*Thời hạn các em sinh viên phản hồi thông tin (nếu có): đến hết ngày 24/6/2025 qua email thầy 

Phan Anh Tú (patu@ctu.edu.vn), cô Khưu Thị Phương Đông (ktpdong@ctu.edu.vn).  
    

 

    Nơi nhận:                          P. HIỆU TRƯỞNG  
    - SV có tên trong danh sách; 

    - Lưu VT, TKT. 
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